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HỘI THÁNH TIN LÀNH NHƠN PHÚ 

    Chương trình đọc và học Kinh Thánh 
                

 

 
Chúa nhật:  

        30-6-2024 

 

Bài 8 

BÀI TRẮC NGHIỆM KINH THÁNH TRONG TUẦN 

Đọc Kinh thánh:  LU-CA 6-12 

Thời gian cuối nộp bài : Chúa nhật: 7-7-2024 

 LƯU Ý: XIN CHỌN 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT BẰNG CÁCH KHOANH TRÒN 

1. Xin cho biết tên mười hai sứ đồ được Chúa Giê-xu chọn? 

        a.  Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my 

         b.  Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt 

        c.  Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Si-môn gọi là Xê-lốt, Giu-đe con  

             của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt 

        d. Câu a và câu b đều đúng 

        e. Câu a và câu c đều đúng 

2. Xin chép lại câu Kinh Thánh tương ứng với hình ảnh minh họa bên dưới: 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Điểm 

  

Họ và tên: 

_____________________________ 

Năm sinh:________Nam  Nữ   

ĐT:__________________________ 

Ban ngành:___________________ 
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3. Xin cho biết ý nghĩa phép lạ Chúa gọi con trai bà góa Na-in sống lại? 

a.  Cho biết Chúa Giê-xu là đấng tiên tri lớn 

   b.  Cho biết Chúa Giê-xu có quyền trên sự sống và sự chết 

   c.  Cho biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Cứu Chúa của nhân loại 

   d.  Câu b và câu c đều đúng 

4. Khi Chúa Giê-xu đang ngồi ăn trong nhà một người Pha-ri-si, một người 

đàn bà xấu nết đem một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm bước vào. Xin cho 

biết hành động tiếp theo của bà? 

a. Bà đứng đằng sau Chúa khóc rồi dùng tóc mình lau chân Ngài, sau đó hôn 

chân Ngài và xức dầu thơm cho 

b. Bà khóc, đập bể chai dầu thơm ra mà đổ trên đầu Chúa Giê-xu 

c. Bà đổ dầu thơm trên chân Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau 

d. Câu b và câu c đều đúng 

5. Lu-ca cho biết đặc điểm chung của các nữ môn đồ đi theo Chúa Giê-xu thế nào? 

a. Được Chúa cứu khỏi quỉ dữ và được Chúa chữa lành bệnh 

b. Là người giàu có, dâng hiến tiền bạc để truyền giáo 

c. Là người trung thành cho đến cuối cùng 

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

6. Xin cho biết địa điểm Chúa Giê-xu đuổi quỉ tên “Quân đội” ra khỏi người bị ám? 

    a.  Ga-đa-ra                                            b.  Giê-ra-sê 

    c.  Ga-li-lê                                              d.  Tất cả các câu trên đều đúng 

7.  Xin cho biết mục đích Chúa Giê-xu hóa hình trước sự chứng kiến của Phi- 

    e-rơ, Giăng và Gia-cơ? 

a. Chúa Giê-xu hóa hình để an ủi các môn đồ trước khi Ngài chuẩn bị bước 

vào sự thương khó và hy sinh.  

b. Chúa Giê-xu hóa hình để xác minh sự vinh hiển tương lai của các môn 
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đồ như Môi-se và Ê-li đã hiện ra. 

c. Cả câu a và câu b đều đúng 

d. Cả câu a và câu b đều sai 

8. Xin cho biết sự đáp ứng của những người được Chúa Giê-xu kêu gọi  

    “Ngươi hãy theo ta” trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem? 

a. Lê-vi từ bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài 

b. Một người xin về nhà chôn cha, một người xin về nhà từ giã người thân 

trước khi đi theo Chúa 

c. Một người thưa rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó 

d.  Tất cả các câu trên đều đúng 

9. Khi sai bảy mươi môn đồ đi giảng đạo Chúa Giê-xu đã truyền cho họ  

    nguyên tắc “Đừng đem túi, bao, giày, và đừng chào ai dọc đường”. Xin cho  

    biết ý nghĩa của lời dạy này? 

a. Phải tranh thủ đi mau, về mau, làm việc nhanh chóng. Không để mất thời 

gian mà phải mau chóng đi đến mục tiêu, làm xong mục đích. 

b. Các thành mà môn đồ chuẩn bị đến sẽ có trách nhiệm tiếp rước và cung 

cấp cho các nhu cầu của họ. 

c. Giảng Tin Lành là công tác thuộc linh không được để nhu cầu thuộc thể 

chi phối 

d. Các câu trên đều đúng 

10. Qua câu chuyện về người Sa-ma-ri nhân lành mà Chúa Giê-xu đã kể  

     (Lu-ca 10:30-35) xin cho biết các nhân vật trong câu chuyện tương ứng  

    với những nhóm người nào trong xã hội (hãy gạch nối giữa hai cột bên dưới)? 

     a. Bọn cướp                                           I. Người vị tha 

     b. Thầy tế lễ và người Lê-vi                  II. Người ích kỷ 

     c. Người Sa-ma-ri                                  III. Người bóc lột 
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11. Xin điền vào chỗ trống câu Kinh Thánh: “Hãy xin, sẽ ..(1)..; hãy ..(2).., sẽ 

gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì ..(3).., ai ..(4).. thì gặp, và sẽ 

mở cửa cho ai gõ.” 

a. (1) được; (2) tìm; (3) được; (4) tìm 

b. (1) ban cho; (2) tìm; (3) được; (4) tìm 

c. (1) được; (2) kiếm; (3) được; (4) tìm 

d. (1) ban cho; (2) tìm; (3) cho; (4) tìm 

12. Xin cho biết Chúa Giê-xu đã trách người Pha-ri-si như thế nào? 

    a. Họ đã bỏ qua sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời 

    b. Họ đã bỏ qua điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương    

         xót và trung tín 

    c. Họ là kẻ giả hình 

    d. Câu b và câu c đều đúng 

13. Người giàu trong ngụ ngôn của Chúa Giê-xu dạy được kể là người dại (Lu-   

     ca 12:16-20) vì không ý thức quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên cuộc đời  

     mình? 

     a. Đúng                                    b. Sai 

14.Trong thí dụ về sự tỉnh thức (Lu-ca 12:35-48)Chúa Giê-xu cho biết người  

    đầy tớ bị hình phạt do không biết ý chủ và không biết chủ sẽ về nhà? 

     a. Đúng                                     b. Sai 

15. Chúa Giê-xu đưa ra minh họa cách xem dấu hiệu thiên nhiên để dự đoán  

     thời tiết (Lu-ca 12:54-56) nhằm dạy dỗ bài học gì? 

     a. Có thể nhận biết Nước Trời đã gần rồi qua các dấu hiệu Chúa bày tỏ trên thế  

         giới này 

     b. Chúa muốn các môn đồ có sự khôn ngoan để phân biệt thời tiết 

     c. Tất cả các câu trên đều đúng 


